
  

 

Họ và tên: …………………………………………………………………  Lớp: 2.... 

PHIẾU LUYỆN TIẾNG VIỆT TUẦN 5 

Thứ………..ngày………tháng……….năm 202.. 

I. ĐỌC HIỂU:  

Bảo Bình thương bà 

    Bé Bảo Bình nhà em năm đã lên ba tuổi. Bé bú bẫm, xinh xắn lắm. Bình có mái tóc đen 

mềm như tơ, đôi mắt to, đen tròn như hai hạt nhãn. Cứ khi Bình vui là em lại cười tít mắt, 

trông thật dễ thương. Bình đi học Bình đã biết hát, biết chơi một số trò chơi rất hay. Em thấy 

bé rất ngoan, gặp ai bé cũng chào. Còn một tuần nữa là sinh nhật bà, Bình đang ngồi ngoài 

sân bi bô tập hát. Bỗng bé bảo mẹ: 

- Mẹ ơi con muốn hát mừng sinh nhật bà! 

  Mẹ Bảo Bình nghe thấy rất vui liền ngồi dạy bé hát. Ngày sinh nhật, Bình cầm bánh vừa 

hát bài chúc mừng sinh nhật vừa đi đến chỗ bà. Bà cảm động ôm Bình vào lòng. Bình cắt 

miếng bánh to nhất mời bà. Bình dõng dạc nói: 

- Cháu chúc mừng sinh nhật bà ạ! Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm! 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: Bé Bảo Bình năm nay mấy tuổi? 
A. 1 tuổi                            B. 2 tuổi                        C. 3 tuổi                     D. 4 tuổi 
Câu 2: Bé Bảo Bình có vẻ bề ngoài như thế nào? 
A. Bé bụ bẫm đáng yêu, mái tóc đen mềm như tơ, hai mắt to, màu nâu. 
B. Bé có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt đen, to tròn như hai hạt nhãn. 
C. Bé bụ bẫm, xinh xắn, bé có mái tóc đen mềm như tơ, đôi mắt đen, to tròn như hai 
hạt nhãn.  
D. Bé đáng yêu, mái tóc đen mềm và đôi mắt long lanh màu nâu sẫm rất xinh. 
Câu 3: Bảo Bình đã làm gì để chúc mừng bà? 
A. Bảo Bình học hát chúc mừng sinh nhật bà. 
B. Bảo Bình cắt miếng bánh to nhất mời bà trước. 
C. Bảo Bình nói với bà: “Cháu chúc mừng sinh nhật bà ạ! Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm!” 
D. Cả 3 đáp án trên đều đúng. 
Câu 4: Câu văn nào thể hiện Bảo Bình rất thương bà? 
A. Em thấy bé rất ngoan, gặp ai bé cũng chào. 
B. Mẹ ơi con muốn hát mừng sinh nhật bà! 
C. Bà cảm động ôm Bình vào lòng. 
D.Cứ khi Bình vui là em lại cười tít mắt, trông thật dễ thương. 
Câu 5: Em hãy viết 1 câu thể hiện tình cảm của em dành cho bà của mình nhé! 

                

                

                

                

                

                

                

                

 

 



II. LUYỆN TẬP:  

Bài 1 Sắp xếp các từ sau vào các nhóm thích hợp : 

 

 

 

 

a) Từ chỉ hoạt động: 
                

                

                

                

                

                

                

                

 
b) Từ chỉ đặc điểm:  

                

                

                

                

                

                

                

                

Bài 2: Dựa vào tranh vẽ viết 1 câu nêu hoạt động  

 
                

                

                

                

                

                

                

                

 
Bài 3: Sắp xếp tên các bạn dưới đây theo thứ tự trong bảng chữ cái: 

Nguyễn Ngọc Hân, Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Trung Kiên, Đinh Mai Liên, Vũ Tuấn Anh. 
 

                

                

                

                

                

                

                

                

 

 

long lanh đáng yêu tập thể dục rửa mặt 

gầy chạy nô đùa mũm mĩm 


